
1 Nguyễn Thị Anh Thư TH Ngô Gia Tự 1a Châu Thành, Đăk Ru

2 Vòng Chánh Mùi TH Ngô Gia Tự 1a Châu Thành, đăk Ru

3 Trần Mạnh Chiến TH Ngô Gia Tự 1a Thôn Châu Thành - Đắk Ru

4 Lạc Tuấn Tú TH Ngô Gia Tự 1a Thôn Châu Thành - Đắk Ru

5 Trần Thế Vinh TH Ngô Gia Tự 1a Thôn 6 xã đăk ru

6 Trần Mạnh Hùng TH Ngô Gia Tự 1a Thôn Châu Thành - Đắk Ru

7 Nguyễn Hồng Sơn TH Ngô Gia Tự 1b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

8 Nguyễn Quang Hoàng Thy TH Ngô Gia Tự 1b Thôn Châu thành- Đăks Ru

9 Cao Minh Hùng TH Ngô Gia Tự 1b Thôn 6 - Đắk Ru

10 Lưu Gia Vỹ TH Ngô Gia Tự 1b Thôn 6 - Đắk Ru

11 Phạm Thị Huyền Diệu TH Ngô Gia Tự 1b Thôn 6 - Đắk Ru

12 Trịnh Lê Bảo Thy TH Ngô Gia Tự 1b Thôn Châu thành- Đăk Ru

13 Trương Phúc Nguyên TH Ngô Gia Tự 2a Thôn Châu Thành -Đắk Ru

14 Dương Đình Gia Bảo TH Ngô Gia Tự 2a Thôn Châu Thành, xã Đắk Ru

15 Nguyễn Huỳnh Thái TH Ngô Gia Tự 2a Thôn 6, xã Đắk Ru

Stt Họ và tên  Lớp Địa bàn cư trú của học sinh
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(Kèm theo Quyết định số:  3809/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk R'lấp)

Đơn vị

1. Trường TH Ngô Gia Tự, số lượng: 117 em



16 Đặng Thành Tâm TH Ngô Gia Tự 2a Thôn Châu Thành -Đắk Ru

17 Lê Trường Giang TH Ngô Gia Tự 2a Thôn 6, xã Đắk Ru

18 Đặng Thị Ngọc Huyền TH Ngô Gia Tự 2a Thôn Châu Thành -Đắk Ru

19 Nguyễn Văn Đức Tiến TH Ngô Gia Tự 2a Thôn 6, xã Đắk Ru

20 Võ Minh Tâm TH Ngô Gia Tự 2a Thôn Châu Thành -Đắk Ru

21 Ngô Quốc Hưng TH Ngô Gia Tự 2a Thôn 6, xã Đắk Ru

22 Nguyễn Thiện  Nhân TH Ngô Gia Tự 2b Thôn 6 - Đắk Ru

23 Huỳnh Thị Thu Vân TH Ngô Gia Tự 2b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

24 Nguyễn Thị Huyền Trân TH Ngô Gia Tự 2b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

25 Nguyễn Trọng Hiếu TH Ngô Gia Tự 2b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

26 Nguyễn Thị Thanh Vân TH Ngô Gia Tự 2b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

27 Trần Vũ Yến Nhi TH Ngô Gia Tự 2b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

28 Nguyễn Huy Hoàng TH Ngô Gia Tự 2b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

29 Vũ Quốc Huy TH Ngô Gia Tự 2b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

30 Lương Hoàng Vũ TH Ngô Gia Tự 2b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

31 Hoàng Trung Kiên TH Ngô Gia Tự 2c Thôn Châu Thành - Đắk Ru

32 Cao Khánh Ly TH Ngô Gia Tự 2c Thôn Châu Thành - Đắk Ru

33 Hồ Quang Trung TH Ngô Gia Tự 2c Thôn Châu Thành - Đắk Ru

34 Lưu Bích Trà Mi TH Ngô Gia Tự 2c Thôn Châu Thành - Đắk Ru



35 Vũ Lan Phương TH Ngô Gia Tự 2c Thôn 2 - Đắk Ngo - Tuy Đức

36 Đinh Thị Ngọc Anh TH Ngô Gia Tự 2c Thôn Châu Thành - Đắk Ru

37 Vũ Thị Minh Khuê TH Ngô Gia Tự 2c Thôn Châu Thành - Đắk Ru

38 Lê Thành Vỹ TH Ngô Gia Tự 3a Thôn 6 - Đắk Ru

39 Ly Seo Mua TH Ngô Gia Tự 3a Sơn Tân-Phú Sơn-Bù Đăng

40 Trần Thị Thu Hiền TH Ngô Gia Tự 3a Thôn Châu Thành - Đắk Ru

41 Trần Đắc Toàn TH Ngô Gia Tự 3a Sơn Quý -Phú Sơn-Bù Đăng

42 Hồ Thi Phương Chi TH Ngô Gia Tự 3a Thôn Châu Thành - Đắk Ru

43 Nguyễn Vũ Xuân Cần TH Ngô Gia Tự 3a Thôn Châu Thành - Đắk Ru

44 Nguyễn Minh Đồng TH Ngô Gia Tự 3a Thôn Châu Thành - Đắk Ru

45 Phạm Quang Đại TH Ngô Gia Tự 3a Tân Phú - Đắk Ru

46 Phạm Tiến Phát TH Ngô Gia Tự 3a Tân Phú - Đắk Ru

47 Vòng Cún Phùng TH Ngô Gia Tự 3b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

48 Tô Văn Hiếu TH Ngô Gia Tự 3b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

49 Nguyễn Văn Hậu TH Ngô Gia Tự 3b Thôn 6 - Đắk Ru

50 Lê Thị Ánh Hồng TH Ngô Gia Tự 3b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

51 Nguyễn Trọng Phát TH Ngô Gia Tự 3b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

52 Đinh Gia Bảo TH Ngô Gia Tự 3b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

53 Nguyễn Minh Phương TH Ngô Gia Tự 3b Thôn 6 - Đắk Ru



54 Phạm Thị Hồng Nhung TH Ngô Gia Tự 3b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

55 Trần Đăng Hoàng TH Ngô Gia Tự 3b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

56 Diệp Bảo Trân TH Ngô Gia Tự 3b Tân Bình - Đăk ngo - Tuy Đức

57 Nguyễn Thị Thanh Ngân TH Ngô Gia Tự 3b Tân Bình - Đăk ngo

58 Đặng Thị Kim Oanh TH Ngô Gia Tự 3b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

59 Nguyễn Hữu Luật TH Ngô Gia Tự 3b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

60 Nguyễn Quốc Mạnh TH Ngô Gia Tự 3b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

61 Lương Phi Nguyên TH Ngô Gia Tự 3c Thôn Châu Thành - Đăk Ru

62 Bùi Quốc Tín TH Ngô Gia Tự 4a Thôn 6 - Đắk Ru

63 Nguyễn Phạm Duy Khang TH Ngô Gia Tự 4a Thôn 6 - Đắk Ru

64 Lưu Vũ Yến Như TH Ngô Gia Tự 4a Thôn Châu Thành - Đắk Ru

65 Nguyễn Thị Diễm Hương TH Ngô Gia Tự 4a Thôn Châu Thành - Đắk Ru

66 Nguyễn Quang Hoàng Quan TH Ngô Gia Tự 4a Thôn Châu Thành - Đắk Ru

67 Võ Thị Thanh Vi TH Ngô Gia Tự 4a Thôn Châu Thành - Đắk Ru

68 Nguyễn Thị Thu Hằng TH Ngô Gia Tự 4a Thôn Châu Thành - Đắk Ru

69 Nguyễn Thiị Thanh Thu TH Ngô Gia Tự 4a Thôn tân Tiến - Đăk Ru

70 Nông Hoàng Chung Dương TH Ngô Gia Tự 4a Thôn Châu Thành - Đắk Ru

71 Huỳnh Thị Thanh Phương TH Ngô Gia Tự 4b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

72 Nguyễn Thị Huệ TH Ngô Gia Tự 4b Thôn Châu Thành - Đắk Ru



73 Lưu Thị Mĩ Tâm TH Ngô Gia Tự 4b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

74 Nguyễn Thị Hạnh TH Ngô Gia Tự 4b Thôn Châu Thành - Đắk Ru

75 Nông Trường Sơn TH Ngô Gia Tự 4b Phú Sơn - Bù Đăng

76 Nguyễn Trung Đức TH Ngô Gia Tự 4b Hưng Bình - Đắk R Lấp

77 Trần Thị Thanh Yến (a) TH Ngô Gia Tự 5a Châu Thành, Đăk Ru

78 Trần Thị Thanh Yến (b) TH Ngô Gia Tự 5a Châu Thành, Đăk Ru

79 Lê Thị Ngọc Nhi TH Ngô Gia Tự 5a Châu Thành, Đăk Ru

80 Hoàng Thị Phương Vi TH Ngô Gia Tự 5a Châu Thành, Đăk Ru

81 Huỳnh Chí Bảo TH Ngô Gia Tự 5a Châu Thành, Đăk Ru

82 Phan Viết Vỹ TH Ngô Gia Tự 5a Châu Thành, Đăk Ru

83 Hoàng Văn Phúc TH Ngô Gia Tự 5a Thôn 6 - Quảng Tín

84 Diệp Hưng Long TH Ngô Gia Tự 5a Tân Bình - Đăk Ngo

85 Giàng Thị Ngọc Linh TH Ngô Gia Tự 5a Sơn Tân - Bù Đăng

86 Vũ Hồng Nhung TH Ngô Gia Tự 5a Châu Thành, Đăk Ru

87 Lê Thành Tâm TH Ngô Gia Tự 5a Thôn 6 - Đăk Ru

88 Trần Quốc Huy TH Ngô Gia Tự 5a Châu Thành, Đăk Ru

89 Lê Nhật Vy TH Ngô Gia Tự 5a Tân Lợi - Đăk Ru

90 Nguyễn Phan Thảo Uyên TH Ngô Gia Tự 5a Bon I - Đăk Ru

91 Cáp Hoàng Thái TH Ngô Gia Tự 5a Đăk Ngo - Tuy Đức



92 Hoàng Minh Đức TH Ngô Gia Tự 5a Tân Bình - Đăk Ru

93 Phan Quốc Bảo TH Ngô Gia Tự 5b Thôn Tân Tiến - Đăk Ru

94 Nguyễn Thị Chi Âm TH Ngô Gia Tự 5b Thôn 6 - Đắk Ru - ĐắkRLấp 

95 Trần Thị Lan Hương TH Ngô Gia Tự 5b Thôn Châu Thành - Đắk Ru 

96 Nguyễn Văn Cơ TH Ngô Gia Tự 5b Thôn Châu Thành - Đắk Ru 

97 Nguyễn Minh Thư TH Ngô Gia Tự 5b Thôn 6- Đắk Ru - ĐắkRLấp 

98 Trương Quốc Lập TH Ngô Gia Tự 5b Thôn Châu Thành - Đắk Ru 

99 Nguyễn Ngọc Tuấn TH Ngô Gia Tự 5b Thôn Châu Thành - Đắk Ru 

100 Hoàng Anh Tài TH Ngô Gia Tự 5b Thôn Châu Thành - Đắk Ru 

101 Hồ Minh Quảng TH Ngô Gia Tự 5c Thôn Châu Thành - Đắk Ru

102 Phạm Thị Bích Ngân TH Ngô Gia Tự 5c Thôn Châu Thành - Đắk Ru

103 Thóng Hứng Nhật TH Ngô Gia Tự 5c Thôn Tân Lợi - Đăk Ru

104 Vòng Say Khìn TH Ngô Gia Tự 5c Thôn Tân Lợi - Đăk Ru

105 Nguyễn Kim Oanh TH Ngô Gia Tự 5c Thôn Tân Phú - xã Đăk Ru

106 Giàng Phương Nam TH Ngô Gia Tự 5c Thôn Sơn Tân - Bù Đăng

107 Võ Hồng Thức TH Ngô Gia Tự 5c Đăk Ngo - Tuy Đức

108 Hoàng Văn Tình TH Ngô Gia Tự 5c Đăk Ngo - Tuy Đức

109 Nguyễn Vũ Duy Quang TH Ngô Gia Tự 2a Thôn Sơn Tân - Bù Đăng

110 Lê Thị Thúy TH Ngô Gia Tự 2a Bon I - Đăk Ru



111 Trần Hải An TH Ngô Gia Tự 2a Thôn Châu Thành - Đăk Ru

112 Nguyễn Thanh Toàn TH Ngô Gia Tự 2b Thôn Châu Thành - Đăk Ru

113 Nguyễn Hải Dương TH Ngô Gia Tự 3a Đăk Ngo - Tuy Đức

114 Nguyễn Thị Trà Mi TH Ngô Gia Tự 1b Thôn Tân Tiến - Đăk Ru

115 Nguyễn Thị Hạnh TH Ngô Gia Tự 4b Thôn Châu Thành - Đăk Ru

116 Hoàng Khánh Linh TH Ngô Gia Tự 4a Thôn Châu Thành - Đăk Ru

117 Nguyễn Thị Thanh Thu TH Ngô Gia Tự 4a Thôn Tân Tiến - Đăk Ru

1 Trần Nguyễn Thảo Ny Trường TH Lê Văn Tám 1B thôn Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

2 Đỗ Diệu Trinh Trường TH Lê Văn Tám 4A thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

3 Trần Thị Khánh An Trường TH Lê Văn Tám 3A thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

4 Đỗ Anh Tuấn Trường TH Lê Văn Tám 2B thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

5 Lê Tấn Anh Trường TH Lê Văn Tám 5A thôn Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

6 Nguyễn Xuân Bảo Trường TH Lê Văn Tám 1A thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

1 Phạm Thị Trà My Trường TH Huỳnh Thúc Kháng thôn Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

2 Nguyễn Thị Thanh Trúc Trường TH Huỳnh Thúc Kháng thôn Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

1 Sú Thị Hà Giang Trường TH Phan Đình Giót 2 thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

2. Trường TH Lê Văn Tám, số lượng: 06 em

3. Trường TH Huỳnh Thúc Kháng, số lượng: 02 em

4. Trường TH Phan Đình Giót, số lượng: 20 em



2 Điểu Nguyêc Trường TH Phan Đình Giót 2 Bon Bù Za Ráh - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

3 Thị Duế Trường TH Phan Đình Giót 2 Bon Bù Za Ráh - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

4 Điểu Vỹ Trường TH Phan Đình Giót 3 Bon Bù Za Ráh - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

5 Thị Trúc A Trường TH Phan Đình Giót 3 Bon Bù Za Ráh - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

6 Trương Thị Thùy Linh Trường TH Phan Đình Giót 3 thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

7 Điểu Khiển Trường TH Phan Đình Giót 3 Bon Bù Za Ráh - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

8 Điểu Phú Trường TH Phan Đình Giót 4 thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

9 Hoàng Thị Thu Trang Trường TH Phan Đình Giót 5 thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

10 Trương Thị Hằng Trường TH Phan Đình Giót 5 Bon Bù Za Ráh - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

11 Thị Cầm Trường TH Phan Đình Giót 5 Bon Bù Za Ráh - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

12 Phạm Đăng Quang Trường TH Phan Đình Giót 5 thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

13 Trương Đoàn Bảo Ngọc Trường TH Phan Đình Giót 2 thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

14 Nguyễn Hữu Đạt Trường TH Phan Đình Giót 4 thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

15 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Trường TH Phan Đình Giót 5 thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

16 Đoàn Tạ Kim Ngân Trường TH Phan Đình Giót 3 thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

17 Nguyễn Ngọc Ái My Trường TH Phan Đình Giót 3 thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

18 Lê Nguyễn Đức Hậu Trường TH Phan Đình Giót 3 thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

19 Lê Thị Anh Thư Trường TH Phan Đình Giót 2 thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

20 Nguyễn Phi Lanh Trường TH Phan Đình Giót 2 thôn Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp



1 Hồ Thị Thanh Tâm Trường TH Hà Huy Tập Đăk Ru

2 Lưu Trọng Tuấn Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

3 Trịnh Hoài nam Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

4 Ừng Minh Cầm Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

5 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

6 Trịnh Quốc Đại Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

7 Lâm Yến Duyên Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

8 Vòng Khánh Vinh Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

9 Trịnh Thị Mỹ Ngân Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

10 Lâm Thị Quỳnh Như Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

11 Nguyễn Minh Thành Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

12 Ừng Cá Vày Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

13 Nguyễn Hữu Thiện Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

14 Nguyễn Hữu Thành Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

15 Lưu Chí Thiện Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

16 Trịnh Thị Hồng Ánh Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

17 Ừng Phương Vy Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

18 Sỳ Mỹ Lệ Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

5. Trường TH Hà Huy Tập, số lượng: 26 em



19 Vũ Thanh Thiên Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

20 Lâm Gia Huy Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

21 Hồ Đình Toàn Trường TH Hà Huy Tập Đăk Ru

22 Vòng Lê Kim Anh Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

23 Lưu Thị Huyền Trang Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

24 Vũ Minh Nhật Trường TH Hà Huy Tập Đăk Ru

25 Lê Kim Ngọc Trường TH Hà Huy Tập Thôn 8 - Xã Quảng Tín

26 Vũ Thị Thùy Tiên Trường TH Hà Huy Tập Đăk Ru

1  Nguyễn Nam Nguyên Trường TH Lê Hồng Phong  1A1  Đội 03 Đăk ngo,TĐ 

2  Vắn thị trúc ly Trường TH Lê Hồng Phong  1A1   Phi lơ te-Đăk ngo 

3  Nguyễn hoàng Mi Mi Trường TH Lê Hồng Phong  1A1  Tân Phú- Đăk Ru 

4  Phạm Minh Chiến Trường TH Lê Hồng Phong  1A1  Thôn 3 Đăk ngo-TĐ 

5  Nguyễn Bùi T Thúy Diễm Trường TH Lê Hồng Phong  1A2  Tân Bình - Đăk Ngo 

6  Nguyễn Nữ Bảo Thy Trường TH Lê Hồng Phong  1A3  Thôn 7- Đăk ngo 

7  Nguyễn Lê Đức Toàn Trường TH Lê Hồng Phong  1A3  Thôn 2 - Đăk Ngo 

8  Phạm Phú Quý Trường TH Lê Hồng Phong  1A3  Thôn 8- Đăk Ru 

9  Trần Thu Hương Trường TH Lê Hồng Phong  1A3  Tân Lập- Đăk Ru 

10  Nguyễn Thị Trúc Trường TH Lê Hồng Phong  2A1  Đoàn kết- Đăk Ru 

6. Trường TH Lê Hồng Phong, số lượng: 48 em



11  Lê An Nhiên Trường TH Lê Hồng Phong  2A1  Tân Bình -Đăk Ru 

12  Lê Thị Thanh Phương Trường TH Lê Hồng Phong  2A1  Tân Phú- Đăk Ru 

13  Đặng Trần Thủy Tiên Trường TH Lê Hồng Phong  2A2  Thôn 8- Đăk Ru 

14  Lý Tông Trạch Trường TH Lê Hồng Phong  2A2   Phi lơ te-Đăk ngo 

15  Nìm Ngọc Yến Vi Trường TH Lê Hồng Phong  2A2  Thôn 8- Đăk Ru 

16  Nguyễn Thị Thùy Trang Trường TH Lê Hồng Phong  2A3  Tân Bình - Đăk Ru 

17  Nguyễn Mạnh Tuân Trường TH Lê Hồng Phong  2A3  Thôn 7- Đăk ngo 

18  Chề Kim Vân Trường TH Lê Hồng Phong 2  Tân lập -Đăk Ru 

19  Lưu Thị Thùy Vân Trường TH Lê Hồng Phong  3A1  Thôn 8- Đăk Ru 

20  Trần Thị Minh Lý Trường TH Lê Hồng Phong  3a2  Thôn 7- Đăk ngo 

21  Bùi Nguyễn Thanh Trúc Trường TH Lê Hồng Phong  3a2  Thôn 6- Đăk Ru 

22  Bùi Thị Ánh Tuyết Trường TH Lê Hồng Phong  3A2   Phi lơ te-Đăk ngo 

23  Đinh Thị Anh Thư Trường TH Lê Hồng Phong  3A2  Tân Phú- Đăk Ru 

24  Vắn Thị Tuyết Nhung Trường TH Lê Hồng Phong  3A2   Phi lơ te-Đăk ngo 

25  Vắn kim Linh Trường TH Lê Hồng Phong  3A2   Phi lơ te-Đăk ngo 

26  Trần Phi Long Trường TH Lê Hồng Phong  3A2  Tân lập -Đăk Ru 

27  Trịnh Anh Trung Trường TH Lê Hồng Phong 3  Thôn 8- Đăk Ru 

28  Nguyễn Văn Kiệt Trường TH Lê Hồng Phong  3A4  Tân Lợi - Đăk ru 

29  Đinh Đức Lâm Trường TH Lê Hồng Phong  4A1  Tân Lợi - Đăk ru 



30  Đỗ Ngọc Mi Mi Trường TH Lê Hồng Phong  4A1  Tân Lợi - Đăk ru 

31  Trần Thị Thanh Hà Trường TH Lê Hồng Phong  4A1  Thôn 8- Đăk Ru 

32  Đinh Thị Thu Hồng Trường TH Lê Hồng Phong  4A1  Tân Lợi - Đăk ru 

33  Huỳnh Tấn Đạt Trường TH Lê Hồng Phong  4A1  Tân Lợi - Đăk ru 

34  Đinh Thị Thanh Huyền Trường TH Lê Hồng Phong  4A2  Tân Lợi - Đăk ru 

35  Đặng Trần Anh Tuấn Trường TH Lê Hồng Phong  4A2  Thôn 8- Đăk Ru 

36  Chề Kim Hương Trường TH Lê Hồng Phong  4a2  Tân lập -Đăk Ru 

37  Thù Yến Linh Trường TH Lê Hồng Phong  5A1  Tân lập- Đăk Ru 

38  Lại văn Anh Trường TH Lê Hồng Phong  5A1  Châu Thành-Đăk Ru 

39  Nguyễn Hoàng Gia Bảo Trường TH Lê Hồng Phong  5A1  Tân Phú- Đăk Ru 

40  Trần Trọng Tuấn Trường TH Lê Hồng Phong  5A1  Tân Lợi - Đăk ru 

41  Tăng Thủy Tiên Trường TH Lê Hồng Phong  5A4  Đoàn Kết-Đăk Ru 

42  Thị Luy Trường TH Lê Hồng Phong  5A4   Phi lơ te-Đăk ngo 

43  Dương Danh Thắng Trường TH Lê Hồng Phong  5A4  Tân lập- Đăk Ru 

44  Mã Trí Bình Trường TH Lê Hồng Phong  5A2  Thôn 8- Đăk Ru 

45  Nguyễn Văn Long Trường TH Lê Hồng Phong  5A2  Thôn 7- Đăk ngo 

46  Hoàng Minh Hưng Trường TH Lê Hồng Phong  5A1  Tân Bình- Đăk Ngo 

47  Nguyễn Văn Đạt Trường TH Lê Hồng Phong  5A3  Điêng Đu-Đăk ngo 

48  Phạm Như Ngọc Trường TH Lê Hồng Phong  5A1  Điêng Đu-Đăk ngo 



1 Ngô Phạm Tuyết Nhi Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

3 Nguyễn Thị Thùy Tiên Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

4 Nguyễn Văn Toán Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

5 Trương Đức Anh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

6 Trần Tuấn Đạt Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1C Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

7 Phạm Thanh Thảo Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1B Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

8 Bùi Minh Ngọc Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1B Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

9 Phạm Thanh Tùng Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

10 Nguyễn Thị Hà Trang Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

11 Trần Bảo Khiêm Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

12 Trần Phi Anh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

13 Lê Bảo Trân Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2B Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

14 Huỳnh Văn Quyết Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2B Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

15 Hoàng Ngọc Khương Duy Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2B Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

16 Nguyễn Ngọc Ana Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2C Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

17 Dương Thị Đoan Trang Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2C Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

18 Trần Thị Thúy Hoài Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2C Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

7.Trường TH Nguyễn Bá Ngọc, số lượng: 105 em



19 Nguyễn Thị Như Ngọc Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2C Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

20 Trương Đình Thế Hiển Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

21 Phạm Trung Nghĩa Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

22 Trương Thị Thanh Thảo Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

23 Hoàng Thị Diễm Quỳnh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3B Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

24 Chu Thị Ngọc Lượm Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

25 Lê Văn Duy Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

26 Trần Văn Phúc Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

27 Ngô Phạm Khánh Băng Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

28 Trương Diệu Hiền Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

29 Huỳnh Văn Quí Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

30 Nguyễn Văn Triệu Tài Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

31 Lê Đức Thiện Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4B Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

32 Trần Thị Thu Thảo Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4C Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

33 Phùng Thị Thanh Thảo Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4C Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

34 Phan Thị Mỹ Trinh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

35 Tưởng Thị Thanh Trúc Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5C Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

36 Hoàng Văn Phú Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5C Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

37 Trần Thị Thủy Tiên Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1A Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp



38 Nguyễn Công Huy Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1A Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

39 Võ Minh Tâm Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1A Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

40 Nguyễn Lương Mạnh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1B Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

41 Lê Hữu Vương Thành Lâm Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1 Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

42 Phan Ngọc Duy Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2A Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

43 Trần Phước Phong Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2B Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

44 Trương Thị Thảo Vy Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2C Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

45 Nguyễn Thị Cát Tường Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2C Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

46 Nguyễn Văn Anh Tuấn Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2C Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

47 Lê Thị Kiều Trang Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3 Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

48 Biện Công Huy Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3A Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

49 Võ Thị Thùy Linh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3A Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

50 Trương Nhật Tâm Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3A Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

51 Trần Phương Việt Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3A Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

52 Nguyễn Thị Thanh Thảo Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3B Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

53 Bùi Minh Phúc Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3B Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

54 Đoàn Nguyễn Khánh Lâm Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3B Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

55 Đinh Hoàng Bắc Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3C Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

56 Phan Văn Tú Tài Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3C Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp



57 Đinh Hoàng Nam Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3C Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

58 Lâm Tâm Như Ý Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4 Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

59 Trần Thị Võ Bích Thuận Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4C Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

60 Nguyễn Gia Huy Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4C Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

61 Võ Minh Trung Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4C Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

62 Nguyễn Trung Hiếu Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5A Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

63 Nguyễn Thị Hồng Nhung Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5A Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

64 Phan Văn Tuấn Nguyên Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5B Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

65 Đoàn Tấn Tài Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5C Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

66 Trương Văn Hoàng Phúc Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5B Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

67 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1A Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

68 Lưu Thị Hồng Hà Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1A Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

69 Nguyễn Quốc Đạt Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1B Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

70 Lê Thành Công Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1C Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

71 Hồ Thanh Tiến Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2 Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

72 Trương Tấn Phú Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2B Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

73 Nguyễn Thị Mỹ Linh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2B Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

74 Hồ Hoài An Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3A Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

75 Nguyễn Trà My Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4A Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp



76 Phạm Khánh Ngọc Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4A Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

77 Lê Chí Công Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4A Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

78 Nguyễn Hoài Bảo Nguyên Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4B Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

79 Trần Thị Lê Vy Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4B Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

80 Võ Minh Thư Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4C Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

81 Trần Thị Thu Trâm Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4C Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

82 Hồ Thanh Tú Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5 Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

83 Phạm Lê Hoài Bảo Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5A Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

84 Lê Văn Quí Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5A Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

85 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5C Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

86 Hoàng Minh Phùng Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5C Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

87 Trần Nguyễn Trường Sơn Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2A Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

88 Hà Giang Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5A Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

89 Hà Văn Luân Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3A Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

90 Lê văn Hiếu Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3B Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

91 Phan Văn Lợi Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

92 Trịnh Lê Hoàng Long Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3C Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

93 Trịnh Thị Kim Lan Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5C Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

94 Trần Khánh Phương Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2C Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp



95 Nguyễn Thị Hoàn Mỹ Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2C Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

96 Nguyễn Anh Tuấn Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4 Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

97 Nguyễn Hoàng Phúc Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3 Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

98 Nguyễn Thị Hoàng Anh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5 Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

99 Nguyễn Duy Khang Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

100 Lê Đắc Hoàng Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 5 Quảng Tiến - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

101 Nguyễn Hữu Gia Huy Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1B Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

102 Nguyễn Hữu Hoàng Quân Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 3B Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

103 Trần Quỳnh Anh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 1A Quảng Thành - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

104 Ngô Quang Tùng Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 4C Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

105 Nguyễn Hữu Hoàng Phúc Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 2A Quảng Lợi - Nghĩa Thắng - Đăk R'lấp

1 Trần Ngọc Kim Ngân Trường TH Lê Lợi Đoàn Kết - Đăk Ru - Đăk R'lấp

2 Lý Lê Ngọc Trâm Trường TH Lê Lợi Đoàn Kết - Đăk Ru - Đăk R'lấp

3 Vũ Thị Đan Đan Trường TH Lê Lợi Tân Lập - Đăk Ru - Đăk R'lấp

4 Lê Văn Phú Trường TH Lê Lợi Đoàn Kết - Đăk Ru - Đăk R'lấp

5 Đoàn Tuấn Tú Trường TH Lê Lợi Tân Bình - Đăk Ru - Đăk R'lấp

6 Đỗ Trần Quỳnh Tiên Trường TH Lê Lợi Tân Lợi - Đăk Ru - Đăk R'lấp

7 Nguyễn Ngọc Trâm Trường TH Lê Lợi Đoàn Kết - Đăk Ru - Đăk R'lấp

8. Trường TH Lê Lợi, số lượng: 21 em



8 Nguyễn Huy Bảo Trường TH Lê Lợi Tân Lợi - Đăk Ru - Đăk R'lấp

9 Đặng Phi Hùng Trường TH Lê Lợi Tân Lợi - Đăk Ru - Đăk R'lấp

10 Nguyễn Minh Khang Trường TH Lê Lợi Tân Lập - Đăk Ru - Đăk R'lấp

11 Thân Văn Tiến Trường TH Lê Lợi Tân Lợi - Đăk Ru - Đăk R'lấp

12 Đặng Trung Hiếu Trường TH Lê Lợi Tân Lợi - Đăk Ru - Đăk R'lấp

13 Phạm Văn Trung Trường TH Lê Lợi Tân Bình - Đăk Ru - Đăk R'lấp

14 Nguyễn Quang Vũ Trường TH Lê Lợi Tân Phú - Đăk Ru - Đăk R'lấp

15 Trương Nguyễn Hoàng Trường TH Lê Lợi Tân Phú - Đăk Ru - Đăk R'lấp

16 Nguyễn Phi Hoàng Trường TH Lê Lợi Tân Bình - Đăk Ru - Đăk R'lấp

17 Bùi Thị Thu Hiền Trường TH Lê Lợi Tân Bình - Đăk Ru - Đăk R'lấp

18 Nguyễn Thị Nhi Trường TH Lê Lợi Tân Bình - Đăk Ru - Đăk R'lấp

19 Mai Quốc Huy Trường TH Lê Lợi Tân Bình - Đăk Ru - Đăk R'lấp

20 Mai Quốc Dũng Trường TH Lê Lợi Tân Bình - Đăk Ru - Đăk R'lấp

21 Trần Đình Phong Trường TH Lê Lợi Tân Bình - Đăk Ru - Đăk R'lấp

1 Kỳ Chung Kiên Trường TH Trần Phú 1 Đăk Ru - Đăk R'lấp

2 Vi Văn Khoa Trường TH Trần Phú 1 Đăk Ru - Đăk R'lấp

3 Lài Kim Lệ Trường TH Trần Phú 1 Đăk Ru - Đăk R'lấp

4 Vi Trọng Tấn Trường TH Trần Phú 1 Đăk Ru - Đăk R'lấp

9. Trường TH Trần Phú, số lượng: 34 em



5 Vi Đức Mạnh Trường TH Trần Phú 1 Đăk Ru - Đăk R'lấp

6 Vi Thị Hoài Cúc Trường TH Trần Phú 1 Đăk Ngo - Tuy Đức

7 Kỳ Bích Ngọc Trường TH Trần Phú 1 Đăk Ru - Đăk R'lấp

8 Tô Thị Hoài Linh Trường TH Trần Phú 1 Đăk Ngo - Tuy Đức

9 Trịnh Minh Đức Trường TH Trần Phú 2 Đăk Ngo - Tuy Đức

10 Hoàng Văn Khải Trường TH Trần Phú 2 Đăk Ngo - Tuy Đức

11 Hoàng Văn Tài Trường TH Trần Phú 2 Đăk Ru - Đăk R'lấp

12 Diệp Bảo Nguyên Trường TH Trần Phú 2 Đăk Ngo - Tuy Đức

13 Phồng Quân Thanh Trường TH Trần Phú 2 Đăk Ngo - Tuy Đức

14 Chu Tiểu Phụng Trường TH Trần Phú 2 Đăk Ru - Đăk R'lấp

15 Vi Thị Thảo Trường TH Trần Phú 3 Đăk Ru - Đăk R'lấp

16 Hoàng Ngọc Hiếu Trường TH Trần Phú 3 Đăk Ngo - Tuy Đức

17 Diệp Hinh Lợi Trường TH Trần Phú 3 Đăk Ngo - Tuy Đức

18 Khưu Thị Mai Phương Trường TH Trần Phú 3 Đăk Ru - Đăk R'lấp

19 Võ Thành Tài Trường TH Trần Phú 3 Đăk Ru - Đăk R'lấp

20 Tô Thị Ngọc Liên Trường TH Trần Phú 3 Đăk Ngo - Tuy Đức

21 Vòng Vĩnh Liên Trường TH Trần Phú 3 Đăk Ngo - Tuy Đức

22 Thị Bích Trường TH Trần Phú 3 Đăk Ngo - Tuy Đức

23 Lỷ Minh Kiệt Trường TH Trần Phú 3 Đăk Ngo - Tuy Đức



24 Vi Thị Tú Phương Trường TH Trần Phú 4 Đăk Ru - Đăk R'lấp

25 Phu Tuấn Kiệt Trường TH Trần Phú 4 Đăk Ru - Đăk R'lấp

26 Diệp Hưng Lâm Trường TH Trần Phú 4 Đăk Ngo - Tuy Đức

27 Phu Nhật Hoàng Trường TH Trần Phú 4 Đăk Ru - Đăk R'lấp

28 Vòng Đặng Phương Ánh Trường TH Trần Phú 4 Đăk Ru - Đăk R'lấp

29 Diệp Hinh Phụng Trường TH Trần Phú 5 Đăk Ngo - Tuy Đức

30 Trần Nguyễn Tấn Dũng Trường TH Trần Phú 5 Đăk Ngo - Tuy Đức

31 Nguyễn Duy Hùng Trường TH Trần Phú 5 Đăk Ru - Đăk R'lấp

32 Hoàng Thị Hậu Trường TH Trần Phú 5 Đăk Ngo - Tuy Đức

33 Trần Tiều Tiên Trường TH Trần Phú 5 Đăk Ngo - Tuy Đức

34 Hoàng Thị Mỹ Dung Trường TH Trần Phú 3 Đăk Ngo - Tuy Đức

1 Chu Thị Ngọc Ánh Trường TH Lê Hữu Trác 5a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

2 Nguyễn Phương Anh Trường TH Lê Hữu Trác 5a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Trường TH Lê Hữu Trác 3a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

4 Nguyễn Hoàng Phát Trường TH Lê Hữu Trác 4a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

5 Nguyễn Tiến Phát Trường TH Lê Hữu Trác 3a3 Thôn 10 -  Đăk sin 

6 Đồng Văn Danh Trường Trường TH Lê Hữu Trác 1a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

7 Nguyễn Thị Huyền Trang Trường TH Lê Hữu Trác 3a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

10. Trường TH Lê Hữu Trác, số lượng: 60 em



8 Nguyễn Thị Thùy Linh Trường TH Lê Hữu Trác 1a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

9 Trần Hồng Quyết Trường TH Lê Hữu Trác 3a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

10 Lê Thị Khánh Linh Trường TH Lê Hữu Trác 5a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

11 Lê Văn Đạo Trường TH Lê Hữu Trác 1a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

12 Bao Thị Diễm Thu Trường TH Lê Hữu Trác 5a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

13 Đỗ Minh Nhã Trường TH Lê Hữu Trác 5a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

14 Nguyễn Trung Kiên Trường TH Lê Hữu Trác 3a3 Thôn 10 -  Đăk sin 

15 Nguyễn Thị  Nghi Thường Trường TH Lê Hữu Trác 4a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

16 Lương Hoàng Thị Xuân Trường TH Lê Hữu Trác 5a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

17 Lương Hoàng Tuấn Kiệt Trường TH Lê Hữu Trác 5a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

18 Lương Hoàng Tuấn Hậu Trường TH Lê Hữu Trác 3a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

19 Lê Vũ Hoàng Nguyên Trường TH Lê Hữu Trác 2a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

20 Nguyễn Đăng Khoa Trường TH Lê Hữu Trác 3a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

21 Trần Ngọc Hùng Trường TH Lê Hữu Trác 1a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

22 Phạm Văn Hiếu Trường TH Lê Hữu Trác 5a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

23 Đỗ Viết Hà Trường TH Lê Hữu Trác 1a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

24 Đỗ Kim Huyền Trường TH Lê Hữu Trác 3a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

25 Lê Thị Kim Anh Trường TH Lê Hữu Trác 2a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

26 Đặng Đỗ Việt Hoàng Trường TH Lê Hữu Trác 3a3 Thôn 10 -  Đăk sin 



27 Phạm Thị Hạnh Trường TH Lê Hữu Trác 4a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

28 Phạm Thị Thu Quỳnh Trường TH Lê Hữu Trác 2a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

29 Leo Thị Quỳnh Như Trường TH Lê Hữu Trác 1a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

30 Phạm Thị Tường Vy Trường TH Lê Hữu Trác 1a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

31 Kim Sung Trường TH Lê Hữu Trác 5a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

32 Kim Phi Hùng Trường TH Lê Hữu Trác 3a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

33 Đinh Chí Dũng Trường TH Lê Hữu Trác 3a3 Thôn 10 -  Đăk sin 

34 Vi Thế Anh Trường TH Lê Hữu Trác 2a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

35 Phạm Nguyễn Hoài Như Trường TH Lê Hữu Trác 2a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

36 Phạm Kim Long Trường TH Lê Hữu Trác 3a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

37 Đặng Trần Anh Khoa Trường TH Lê Hữu Trác 2a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

38 Nguyễn Trung Kiên Trường TH Lê Hữu Trác 3a3 Thôn 10 -  Đăk sin 

39 Nguyễn Trung Đức Trường TH Lê Hữu Trác 5a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

40 Phan Anh Tuấn Trường TH Lê Hữu Trác 4a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

41 Châu Minh Hiếu Trường TH Lê Hữu Trác 3a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

42 Trần Hồng Quân Trường TH Lê Hữu Trác 3a3 Thôn 10 -  Đăk sin 

43  Trần công Đức Trường TH Lê Hữu Trác 3a3 Thôn 10 -  Đăk sin 

44 Vũ Đức Đạt Trường TH Lê Hữu Trác 3a2 Thôn 2 - Hưng Bình 

45 Đoàn Nguyễn Quang Linh Trường TH Lê Hữu Trác 4a2 Thôn 3 - Hưng Bình 



46 Nguyễn Hỷ Nhi Trường TH Lê Hữu Trác 1a1 Thôn 10- Đăk sin 

47 Mai Thị Thu Hoài Trường TH Lê Hữu Trác 3 Thôn 6 - Hưng Bình 

48 Lê Anh Tuấn Trường TH Lê Hữu Trác 5a1 thôn 3 - Hưng Bình 

49 Hoàng Gia Long Trường TH Lê Hữu Trác 3a1 Thôn 10 -  Đăk sin 

50 Hồ  Thị Hiền Trường TH Lê Hữu Trác 2a2 Thôn 10 -  Đăk sin 

51 Đinh Thị phương Thảo Trường TH Lê Hữu Trác 3a2 Thôn 7 - Hưng Bình 

52 Lê Hồng Phong Trường TH Lê Hữu Trác 3a3 Thôn 3 - Hưng Bình 

53 Nguyễn Thành Khánh Trường TH Lê Hữu Trác 3a3 Tân Lập - Đăk Ru

54 Quánh Gia Bình Trường TH Lê Hữu Trác 3a3 Thôn 7 - Hưng Bình 

55 Nguyễn Việt Trung Trường TH Lê Hữu Trác 2A2 Thôn 4 - Hung Bình 

56 Nguyễn Văn Quang Trường TH Lê Hữu Trác 2a2 Thôn 4 - Hung Bình 

57 Đào Ngọc Hải Trường TH Lê Hữu Trác 5a1 Thôn 4 - Hung Bình 

58 Nguyễn Thị Thu Phương Trường TH Lê Hữu Trác 4a2 Thôn 4 - Hung Bình 

59 Phạm Thị Minh Thư Trường TH Lê Hữu Trác 3a3 Thôn 4 - Hung Bình 

60 Vũ Trọng Dũng Trường TH Lê Hữu Trác 3a3 Thôn 4 - Hung Bình 

1 Bùi Gia Tiền Trường TH Phan Chu Trinh 1A Thôn 8 - Đắk Ru

2 Trần An Huy Trường TH Phan Chu Trinh 1A Thôn 8 - Đắk Ru

3 Lê Thị MỸ Uyên Trường TH Phan Chu Trinh 1A Thôn Tân Lập - Đắk Ru

11. Trường TH Phan Chu Trinh, số lượng: 45 em



4 Nguyễn Thị Thanh Hoài Trường TH Phan Chu Trinh 1A Thôn 8 - Đắk Ru

5 Ninh Trong Phát Trường TH Phan Chu Trinh 1A Thôn 8 - Đắk Ru

6 Lê Văn Bình Trường TH Phan Chu Trinh 1B Thôn Tân Lập - Đắk Ru

7 Đặng Kỳ Thái Trường TH Phan Chu Trinh 2A Thôn Đoàn Kết

8 Nguyễn Thái Khang Trường TH Phan Chu Trinh 2A Thôn 8 - Đắk Ru

9 Phan Quỳnh Nga Trường TH Phan Chu Trinh 2A Xã Quảng Tân - Tuy Đức

10 Trần Quyết Phương Trường TH Phan Chu Trinh 3A Thôn 8 - Đắk Ru

11 Phan Lê Thanh Trân Trường TH Phan Chu Trinh 3A Thôn 8 - Đắk Ru

12 Phan Văn Quang Trường TH Phan Chu Trinh 3A Thôn 8 - Đắk Ru

13 Phạm Tiến Đạt Trường TH Phan Chu Trinh 3A Thôn 8 - Đắk Ru

14 Huỳnh Hải Duyên Trường TH Phan Chu Trinh 4A Thôn 8 - Đắk Ru

15 Nguyễn Thị Thu Thảo Trường TH Phan Chu Trinh 4A Thôn 1 - Hưng Bình

16 Lê Thị Hồng Nhung Trường TH Phan Chu Trinh 4A Thôn 8 - Đắk Ru

17 Mai Văn Khoa Trường TH Phan Chu Trinh 5A Thôn 8 - Đắk Ru

18 Diệp Gia Thịnh Trường TH Phan Chu Trinh 5A Thôn 8 - Đắk Ru

19 Nguyễn Thái Nguyên Trường TH Phan Chu Trinh 1B Thôn Tân Lập - Đắk Ru

20 Dũng Thị Hà Linh Trường TH Phan Chu Trinh 3B Thôn Tân Lập - Đắk Ru

21 Vũ Nguyễn Đắc Trường TH Phan Chu Trinh 5B Thôn Tân Lập - Đắk Ru

22 Trần Hữu Minh Trường TH Phan Chu Trinh 3B Thôn Tân Lập - Đắk Ru



23 Trần Thị Thu Thảo Trường TH Phan Chu Trinh 3B Thôn Tân Lập - Đắk Ru

24 Lê Thị Hòa Trường TH Phan Chu Trinh 3B Thôn Tân Lập - Đắk Ru

25 Trần Hoàng Hiệp Trường TH Phan Chu Trinh 3B Thôn Tân Lập - Đắk Ru

26 Đặng Thị Mỹ Trâm Trường TH Phan Chu Trinh 1A Thôn 8 - Đắk Ru

27 Đặng Tuấn Phương Trường TH Phan Chu Trinh 1A Thôn 8 - Đắk Ru

28 Lưu Thị Tường Vi Trường TH Phan Chu Trinh 1A Thôn 8 - Đắk Ru

29 Đặng Minh Hằng Trường TH Phan Chu Trinh 1A Thôn 8 - Đắk Ru

30 Phạm Minh Phát Trường TH Phan Chu Trinh 1A Thôn 8 - Đắk Ru

31 Hoàng Ng Như Quỳnh Trường TH Phan Chu Trinh 1A Thôn 8 - Đắk Ru

32 Mã Nguyễn Bảo Trường TH Phan Chu Trinh 1A Thôn 8 - Đắk Ru

33 Triệu Kim Ngân Trường TH Phan Chu Trinh 1A Thôn 8 - Đắk Ru

34 Nguyễn Ngọc Kim Phụng Trường TH Phan Chu Trinh 2A Thôn 8 - Đắk Ru

35 Vofoong kim Long Trường TH Phan Chu Trinh 2A Thôn 8 - Đắk Ru

36 Trần Gia Hân Trường TH Phan Chu Trinh 2A Thôn 8 - Đắk Ru

37 Nguyễn Thị Bảo Ngọc Trường TH Phan Chu Trinh 3A Thôn 8 - Đắk Ru

38 Huỳnh Thị Anh Đào Trường TH Phan Chu Trinh 3A Thôn 8 - Đắk Ru

39 Hứa Thị Dung Trường TH Phan Chu Trinh 3A Thôn 8 - Đắk Ru

40 Hứa Thị Phương Thảo Trường TH Phan Chu Trinh 3A Thôn 8 - Đắk Ru

41 Nguyễn Ngọc Tuyết Trân Trường TH Phan Chu Trinh 4A Thôn 8 - Đắk Ru



42 Phạm trường Vũ Trường TH Phan Chu Trinh 4A Thôn 8 - Đắk Ru

43 Phạm Như Ngọc Trường TH Phan Chu Trinh 4A Thôn 8 - Đắk Ru

44 Nguyễn Văn Đức Trường TH Phan Chu Trinh 5A Thôn 8 - Đắk Ru

45 Lưu Trường Phong Trường TH Phan Chu Trinh 5A Thôn 8 - Đắk Ru

1 Nguyễn Thị Phương Thảo Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Tân Lập -Đăk Du

2 Nguyễn Thị Kiều Trang Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Tân Lập -Đăk Du

3 Phạm Hoàng An Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Tân Lập -Đăk Du

4 Trịnh Hồng Duyên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 4-Hưng Binh

5 Vũ Thị Hương Giang Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 5-Hưng Binh

6 Nguyễn Thị Thu Trang Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Tân Lập -Đăk Du

7 Lê Xuân Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Tân Lập -Đăk Du

8 Nguyễn Thu Hương Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Tân Lập -Đăk Du

9 Nguyễn Thị Quỳnh Dao Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 1 Hưng Binh

10 Bùi Thảo Nguyên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 1 Hưng Binh

11 Nguyễn Đức Phát Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 1 Hưng Binh

12 Nguyễn Đại Nam Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 1 Hưng Binh

13 Nguyễn Đức Lợi Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 1 Hưng Binh

14 Nguyễn Thị Thu Hoài Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 1 Hưng Binh

12. Trường TH Nguyễn Đức Cảnh, số lượng: 116 em



15 Đào Tuấn Vũ Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 1 Hưng Binh

16 Lương Thị Thu Hoài Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 3 Hưng Binh

17 Đàm Nguyên Vũ Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

18 Hà Tuấn Phong Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 6-Đăk Ru

19 Nguyễn Nhựt Trường Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

20 Vòng Hứng Quay Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Đăk Ru

21 Hà Nhật hào Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

22 Bùi Thị Thùy oanh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

23 Lù Vĩnh Ken Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

24 Nông Tuấn Dũng Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

25 Trần Gia bảo Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 3-Hưng Bình

26 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 3-Hưng Bình

27 Bùi Thị Thanh mai Trường TH Nguyễn Đức Cảnh BCM - Hưng Bình

28 Nguyễn Hữu Khánh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh BCM - Hưng Bình

29 Nguyễn Thu Hiền Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 3-Hưng Bình

30 Hoàng Anh Tuấn Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn7-Hưng Bình

31 Lê Đình Khánh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh BCM - Hưng Bình

32 Phi Gia Nguyên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 3-Hưng Bình

33 Phạm Minh Khánh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 6-Hưng Bình



34 Đào Duy PHúc Trường TH Nguyễn Đức Cảnh T5-Hưng Bình

35 Nguyễn Thị Hương Ngọc Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Tân Lập -Đăk Du

36 Lê Ngọc Hà Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Tân Lập -Đăk Du

37 Phạm Trọng Nguyên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

38 Hà Thị Thu Mến Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

39 Chu Tuấn Anh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

40 Trần Ngọc Ánh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

41 Ninh Công Nguyên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

42 Đàm Ngọc Nhi Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

43 Lương Văn Thương Nhớ Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

44 Trần  Thị Tố uyên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn5-Hưng Binh

45 Vũ Thị Thu Thủy Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn5-Hưng Binh

46 Nguyễn Thị Yễn Nhi Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

47 Phạm Bá Khang Trường TH Nguyễn Đức Cảnh BCM - Hưng Bình

48 Nguyễn Ngọc Ánh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh BCM - Hưng Bình

49 Phạm Thị Thu Thủy Trường TH Nguyễn Đức Cảnh BCM - Hưng Bình

50 Hoàng Việt Cường Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

51 Bùi Thị Thanh Thúy Trường TH Nguyễn Đức Cảnh BCM - Hưng Bình

52 Nguyễn Hiếu Thuận Trường TH Nguyễn Đức Cảnh BCM - Hưng Bình



53 Nguyễn mai Thu Hiền Trường TH Nguyễn Đức Cảnh BCM - Hưng Bình

54 Trần Thu Thảo Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

55 Hà Văn Trưởng Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

56 Hoàng Triệu Long Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

57 Hà Thị Hoai Thương Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

58 Hoàng Minh Tân Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

59 Leo Nguyễn Thảo Nguyên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

60 Bìu Thị Thùy Nhiên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

61 Phạm Quang Huy Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

62 Hoàng Lưu Mai Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

63 Trần Công Vinh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

64 Leê Thị thảo Vân Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

65 Nguyễn Thị Ngọc huyền Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn5-Hưng Binh

66 Huỳnh Trí Khanh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

67 Nguyễn Yến thảo Trường TH Nguyễn Đức Cảnh BCM - Hưng Bình

68 Phạm lê Nhật Anh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh BCM - Hưng Bình

69 Hoàng Thị Bích Ngọc Trường TH Nguyễn Đức Cảnh BCM - Hưng Bình

70 Lương Văn Phượng Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

71 Nguyễn Công Hiệu Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh



72 La tiến Đạt Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

73 Nguyễn Quang Quốc Duy Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

74 Phùng Thị Tuyế t Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

75 Hà Đức Cường Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

76 Niịnh Văn Hưng Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

77 Hoàng Thị Ngọc Huyền Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn2-Hưng Binh

78 Nguyễn Xuân Hương Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Tân Lập -Đăk Du

79 Phạm Quỳnh Như Trường TH Nguyễn Đức Cảnh BCM - Hưng Bình

80 Điểu Văn Hiếu Trường TH Nguyễn Đức Cảnh BCM - Hưng Bình

81 Vũ Thị Mai Phương Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn5-Hưng Binh

82 Trần Thị Mỹ Duyên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh BCM - Hưng Bình

83 Đặng Thị Thanh Ngọc Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

84 Vũ mạnh Hùng Trường TH Nguyễn Đức Cảnh BCM - Hưng Bình

85 Nguyễn Việt Anh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

86 Nguyễn Hạnh Dung Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

87 Trương Tất Đạt Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

88 Bùi Công Đương Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

89 Nguyễn Trung Hiếu Trường TH Nguyễn Đức Cảnh BCM - Hưng Bình

90 Điểu Minh Lâm Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh



91 Trần văn Lâm Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

92 Vũ Mạnh Hạo Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

93 Nguyễn Đăng Quý Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

94 Bùi Thị Phương Thoa Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn7-Hưng Binh

95 Đỗ Văn Thành Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

96 Vũ Bình An Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

97 Đoàn Thị Hà Vi Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

98 Phan Quốc Bảo Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

99 Hoàng văn Cường Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

100 Ninh Linh Đa Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

101 Lưu Tiến Đat Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

102 Phùng Xuân Hùng Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

103 Nguyễn Quang Quốc Khánh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

104 Đoỗ Thị Khánh Linh Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

105 Nguyễn Khánh Ly Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

106 Leo Văn Phú Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

107 Vòng  Hứng Phụ Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

108 Hà Thị Lệ Quyên Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh

109 Nguyễn Công Thành Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn1-Hưng Binh



110 Trịnh Thị Huyền Trang Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn3-Hưng Binh

111 Nguyễn Ngọc Bảo Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 4-Hưng Binh

112 Hà Anh Trưởng Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 1-Hưng Binh

113 Hỷ Anh Trường Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 1-Hưng Binh

114 Phạm Anh Thư Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 1-Hưng Binh

115 Trần Thanh Tuấn Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 1-Hưng Binh

116 Lưu Ngọc Hân Trường TH Nguyễn Đức Cảnh Thôn 2 - Hưng Binh

1 Ông Thị Bích Hạnh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

2 Thị Lý Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 7 - Đăk Ngo-Tuy Đức

3 Nguyễn Văn Mạnh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Bình - Đăk Ru

4 Tsú Thanh Phương Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Đăk Quay - Quảng Tân-Tuy Đức

5 Trần Chí Phương Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

6 Trần Ánh Tâm Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

7 Điểu Vỹ Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo-Tuy Đức

8 Ngô Ngọc Ánh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Bình - Đăk Ru

9 Thị Duy Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte - Đăk Ngo-Tuy Đức

10 Vũ Như Quỳnh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1 - Đăk Ngo-Tuy Đức

11 Nguyễn Thị Vân Anh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

13. Trường THCS Lương Thế Vinh, số lượng: 199 em



12 Bùi Gia Hân Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

13 Lưu Hoàng Vũ Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

14 Lỷ Hoàng Vy Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

15 Thị Hoen Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Jâng KRiêng -Quảng Tân-Tuy Đức

16 Lê Thành Danh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

17 Chề Thị Linh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

18 Ninh Thị Thu Ngân Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

19 Lý Văn Bằng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

20 Trần Văn Bắc Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Bình - Đăk Ru

21 Mông Thị Thúy Cảnh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 7 - Đăk Ngo-Tuy Đức

22 Đàm  Thị Cúc Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo-Tuy Đức

23 Điểu Đen Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte - Đăk Ngo-Tuy Đức

24 Điểu Kim Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte - Đăk Ngo-Tuy Đức

25 Pei Mỹ Kim Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

26 Thị Liên Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Jâng Kiêng - Quảng Tân-Tuy Đức

27 Điểu Lim Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte - Đăk Ngo-Tuy Đức

28 Pei Mỹ Ngân Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

29 Lý Văn Long Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

30 Điểu Lôi Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte - Đăk Ngo-Tuy Đức



31 Thị Mai Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte - Đăk Ngo-Tuy Đức

32 Thị Nghét Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Jâng KRiêng -Quảng Tân-Tuy Đức

33 Điểu Quy Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo-Tuy Đức

34 Võ Ngọc Tùng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

35 Mộc Tiến Dũng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 7 - Đăk Ngo-Tuy Đức

36 Nguyễn Thị Thùy Dương Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

37 Phạm Văn Hoàng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

38 Trịnh Lê Đức Hùng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

39 Phương Thị Thúy Hường Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Đăk Quoeng - Đăk Ngo-Tuy Đức

40 Nguyễn Đức Long Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

41 Thị Nguyêng Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Jâng Kiêng - Quảng Tân-Tuy Đức

42 Thị Nguyệt Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte - Đăk Ngo-Tuy Đức

43 Dũng Cao Phi Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

44 Bùi Thị Tường Vy Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

45 Nguyễn Thị Hà Phương Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte - Đăk Ngo-Tuy Đức

46 Đinh Thị Trà My Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo-Tuy Đức

47 Lê Phương Nam Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1 - Đăk Ngo-Tuy Đức

48 Doãn  Thị Kiều Oanh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk Ngo-Tuy Đức

49 Chề Văn An Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk Ngo-Tuy Đức



50 Điểu Đăng Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte - Đăk Ngo-Tuy Đức

51 Thị Hương Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo-Tuy Đức

52 Thị Liên Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo-Tuy Đức

53 Lưu Thị Xuân Mai Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

54 Phan Thị Thúy Nhàn Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Đăkmre - Quảng Tân-Tuy Đức

55 Vũ Thiên Phúc Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte - Đăk Ngo-Tuy Đức

56 Ngàn Thị Trúc Phương Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Đăk Queong - Quảng Tân-Tuy Đức

57 Đinh Thị Huyền Trang Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lợi - Đăk Ru

58 Phùng Ngọc Hải Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

59 Phùng Văn Thuần Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

60 Nguyễn Giáp Thân Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1 - Đăk Ngo-Tuy Đức

61 Thị Tám Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Jâng Kiêng - Quảng Tân-Tuy Đức

62 Lê Nhất Vũ Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1 - Đăk Ngo-Tuy Đức

63 Nguyễn Thị Thanh Thảo Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1 -Đăk Ngo - Tuy Đức

64 Thi Mai Thảo Hiền Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

65 Nguyễn Vũ Thành Tâm Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

66 Nguyễn Văn Vũ Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

67 Vũ Thị Thu Khiêm Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

68 Lê Hải Đăng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru



69 Trần Văn Cường Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lợi - Đăk Ru

70 Nguyễn Trương Khả Ni Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

71 Dường Ngọc Quỳnh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

72 Đặng Dào Quý Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

73 Đoàn Thái Sơn Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

74 Nguyễn Thị Kim Trọng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

75 Hoàng Thị Anh Đào Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

76 Điểu Thị Kim Nguyên Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu -Đăk Ngo -Tuy Đức

77 Phạm Thị Ngân Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

78 Hoàng Tú Giang Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

79 Võ Hoàng Tuấn Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

80 Lưu Sa Trường Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

81 Thị Rôn Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Ngo - Tuy Đức

82 Phạm Thanh Lam Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

83 Phùng Mạnh Dũng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

84 Dương Thị Hoa Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

85 Thị Chi Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo-Tuy Đức

86 Sín Chi Phương Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Đăk Queong -Quảng Tân-Tuy Đức

87 Ma Thị Thi Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru



88 Ma Thị Thuận Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

89 Phan Văn Tùng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

90 Trần Hữu Bình Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

91 Nìm Mỹ Ngọc Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

92 Hoàng Văn Thuận Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1 - Đăk Ngo - Tuy Đức

93 Vòng Dậu Quay Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte - Đăk Ngo - Tuy Đức

94 Điểu Lức Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo- Tuy Đức

95 Loan Thị Quỳnh Trang Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 3 - Đăk Ngo- Tuy Đức

96 Hà Thị Huyền Trang Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Bình - Đăk Ngo- Tuy Đức

97 Hà Thị Thu Trang Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Bình - Đăk Ngo- Tuy Đức

98 Trần Thị Thu Phương Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

99 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

100 Nguyễn Thanh Quyền Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

101 Vòng Vểnh Hứng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Bình - Đăk Ru

102 Hoàng Thị Thảo Ly Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

103 Bùi Ngọc Mai Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

104 Dũng Lê Minh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

105 Dương Hồng Phương Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

106 Dương Kim Thành Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru



107 Đào Tấn Sang Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

108 Nguyễn Minh Thạch Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

109 Liễu Thu Thủy Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

110 Trần Ngọc Tuân Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

111 Võ Thị Ngọc Tiên Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

112 Lê Hải Dương Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1 - Đăk Ngo-Tuy Đức

113 Hoàng Kim Hiền Trường THCS Lương Thế Vinh Quảng Tân-Tuy Đức

114 Phùng Thị Liên Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

115 Triệu Đức Mạnh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

116 Nguyễn Đình Nam Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Bình - Đăk Ru

117 Mai Thị Yến Nhi Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

118 Dường Ngọc Như Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

119 Nguyễn Thị Hồng Nhung Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo-Tuy Đức

120 Trần Thị Nhung Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 7 - Đăk Ngo-Tuy Đức

121 Trần  Thị Hồng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 7 - Đăk Ngo-Tuy Đức

122 Hoàng Thị Hạ Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

123 Dường Nhục Kịch Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 -Đăk Ru

124 Thị Nghia Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte - Đăk Ngo-Tuy Đức

125 Trần Thị Nhàn Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru



126 Nguyễn Văn Quỳnh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

127 Dương Văn Thi Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

128 Hoàng Phương Trường Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

129 Lê Thị Yến Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

130 Trần Văn Trường Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Ru

131 Thị Hăm Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Jâng Kiêng - Quảng Tân-Tuy Đức

132 Mộc Mỹ Hằng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 7 - Đăk Ngo-Tuy Đức

133 Trần Trí Hưng Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte - Đăk Ngo-Tuy Đức

134 Trương Thị Hồng Thắm Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

135 Ông Minh Hiếu Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

136 Thị Quê Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte - Đăk Ngo-Tuy Đức

137 Thị Yến Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte - Đăk Ngo-Tuy Đức

138 Lý Ngọc Lâm Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lợi - Đăk Ru

139 Nguyễn Thị Khánh Hiền Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk Ngo-Tuy Đức

140 Trần Văn Nam Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Bình - Đăk Ru

141 Phùng Văn Triệu Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

142 Vũ Tuấn Phong Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

143 Bùi Thị Mỹ Duyên Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Bình -Đăk Ngo-Tuy Đức

144 Bùi Văn Phong Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 2 - Đăk Ngo-Tuy Đức



145 Thị Toa Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Ngo-Tuy Đức

146 Chề Chấn Phóng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

147 Dương Chí Cường Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

148 Điểu Vót Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Jâng Kiêng - Quảng Tân-Tuy Đức

149 Nguyễn Quỳnh Nga Trường THCS Lương Thế Vinh Đăk Ka

150 Nguyễn Thị Thủy Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

151 Ngô Thị Hồng Hà Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

152 Nguyễn Thị Trúc My Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte -Đăk Ngo-Tuy Đức

153 Nguyễn Thị Hiền Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Bình -Đăk Ngo-Tuy Đức

154 Trần Huyền Anh Thư Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

155 Điểu Hùng Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo-Tuy Đức

156 Nguyễn Trương Bảo Trân Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

157 Lý Thị Trang Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

158 Trần Thị Hồng Hoa Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

159 Vũ Đức Thắng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

160 Bàn Ngọc Thơ Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

161 Phùng Thị Nga Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

162 Mai Văn Dư Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Đoàn Kết - Đăk Ru

163 Vi Thị Hiếu Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 7 - Đăk Ngo-Tuy Đức



164 Phùng Thị Ngọc Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

165 Trương Văn Trí Tình Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

166 Nguyễn Thị Anh Đào Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

167 Thị Ngọc Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo-Tuy Đức

168 Phan Thị Sỹ Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

169 Nguyễn Mạnh Đức Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

170 Hứa Văn Đức Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

171 Lưu Thị Thắng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

172 Điểu Đoan Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo-Tuy Đức

173 Thị Nhương Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte - Đăk Ngo-Tuy Đức

174 Bùi Gia Bảo Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

175 Thị Hương Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu - Đăk Ngo-Tuy Đức

176 Voòng Thị Kim Liên Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

177 Nguyễn Phương Thảo Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1 - Đăk Ngo-Tuy Đức

178 Đỗ Thị Hồng Thơm Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1 - Đăk Ngo-Tuy Đức

179 Nguyễn Tôn Tự Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1 - Đăk Ngo-Tuy Đức

180 Thang Thị Hồng Vân Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

181 Thi Mai Thảo Vy Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

182 Bùi Thị Kiều Oanh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru



183 Bùi Anh Sơn Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

184 Tạ Xuân Hưng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

185 Đinh Thị Quỳnh Như Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

186 Phạm Văn Đức Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

187 Hoàng Thị Như Quỳnh Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

188 Triệu Thị Thúy Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

189 Trần Chí Kiệt Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

190 Hoàng Anh Hào Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

191 Điểu Đinh Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Điêng Đu -Đăk Ngo-Tuy Đức

192 Điểu Phương Trường THCS Lương Thế Vinh Bon Philơte - Đăk Ngo-Tuy Đức

193 Leo Huy Bảo Liên Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

194 Mã Trí Cường Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

195 Leo Thị Thu Huyền Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

196 Lý Thị Phi Yến Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

197 Hoàng Thị  Nhung Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 1 - Đăk Ngo-Tuy Đức

198 Phan Lê Khánh Tuyền Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn 8 - Đăk Ru

199 Bùi Thị Bích Phượng Trường THCS Lương Thế Vinh Thôn Tân Lập - Đăk Ru

1 Đào Minh Trường Trường THCS Nguyễn Trãi 6A1 Tân Tiến- Đắk Ru

14. Trường THCS Nguyễn Trãi, số lượng: 122 em



2 Đặng Ngọc Dũng Trường THCS Nguyễn Trãi 6A1 Châu Thành - Đắk Ru

3 Nguyễn Hữu  Đức Trường THCS Nguyễn Trãi 6A1 Thôn 6 - Đắk Ru

4 Nguyễn Thị Anh Thư Trường THCS Nguyễn Trãi 6A1 Châu Thành - Đắk Ru

5 Nguyễn Thị Ngọc Anh Trường THCS Nguyễn Trãi 6A1 Đăk Ngo -Tuy Đức

6 Nguyễn Thị Yến Vy Trường THCS Nguyễn Trãi 6A1 Châu Thành - Đắk Ru

7 Phạm Thị Minh  Huyền Trường THCS Nguyễn Trãi 6A1 Châu Thành-Đăk Ru

8 Trần Đăng Nhất Long Trường THCS Nguyễn Trãi 6A1 Châu Thành-Đăk Ru

9 Trương Thị Thảo Trang Trường THCS Nguyễn Trãi 6A1 Châu thành-Đăk Ru

10 Vũ Hoàng Phương Dung Trường THCS Nguyễn Trãi 6A1 Đăk Ngo -Tuy Đức

11 Đặng Thị Trà  My Trường THCS Nguyễn Trãi 6A2 Châu Thành - Đắk Ru

12 Hoàng Gia  Huy Trường THCS Nguyễn Trãi 6A2 Tân Lợi - Đắk Ru

13 Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường THCS Nguyễn Trãi 6A2 Châu Thành - Đắk Ru

14 Nguyễn Thị Ngọc  Anh Trường THCS Nguyễn Trãi 6A2 Tân Tiến - ĐắkRu

15 Trần Hữu Nguyên  Vũ Trường THCS Nguyễn Trãi 6A2 Tân Lợi - Đắk Ru

16 Giảng Thị Kim Loan Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Đoàn Kết - Đắk Ru

17 Hồ Thị Hồng  Nga Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Tân Tiến- Đắk Ru

18 Lý Nhục  Sáng Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Phú Sơn - Bù Đăng

19 Nguyễn Duy  Hải Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Tân Lợi - Đăk Ru

20 Nguyễn Hoàng  Huy Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Châu Thành - Đắk Ru



21 Nguyễn Quy Danh Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Tân Tiến - Đăk Ru

22 Nguyễn Thị Mỹ  Linh Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Châu Thành - Đắk Ru

23 Nguyễn Trường Duy Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Đăk Ngo -Tuy Đức

24 Sỳ Dìn Mùi Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Tân Lợi - Đắk Ru

25 Thái Thanh Trọng Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Châu Thành - Đắk Ru

26 Vũ Thị Kim Liên Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Đoàn Kết - Đắk Ru

27 Liêu Nhật Hồng Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Tân Tiến - Đăk Ru

28 Liêu Nhật Anh Trường THCS Nguyễn Trãi 6A3 Tân Tiến - Đăk Ru

29 Trần Tuyết  My Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 Tân Bình- Đắk Ngo

30 Hoàng Văn  Tấn Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 Tân Bình- Đắk Ngo

31 Đinh Thị Thùy  Dương Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 Đoàn Kết-Đắk Ru

32 Nguyễn Thị Anh Thư Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 Tân Tiến - Đắk Ru

33  Lý Thị Ngọc  Thảo Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 Đoàn Kết - Đắk Ru

34  Điểu  Phúc Trường THCS Nguyễn Trãi 6A4 Điêng Đu- Đắk Ngo

35 Đặng Thái  Sơn Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Châu Thành- ĐăkRu

36 Đinh Thị Chi Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Đoàn Kết-ĐăkRu

37 Hoàng Thị  Nụ Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Tân Bình-ĐăkNgo-T.Đức

38 Nguyễn Đức  Thành Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Tân Bình-ĐăkNgo-T.Đức

39 Nguyễn Nhật Hải Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Tân Lợi-ĐăkRu



40 Nguyễn Thị Phúc Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Tân Bình-ĐăkNgo-T.Đức

41 Nguyễn Thị Ánh Hồng Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Tân Tiến-ĐăkRu

42 Nguyễn Thị Hiền Trang Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Tân Tiến-ĐăkRu

43 Nguyễn Thị Họa My Trường THCS Nguyễn Trãi 7A1 Bon Sere I-ĐăkRu

44 Đào Yến Vy Trường THCS Nguyễn Trãi 7A2 Đắk Ngo-Tuy Đức

45 Đỗ Thị Hoài  Thương Trường THCS Nguyễn Trãi 7A2 Châu Thành - Đắk Ru

46 Hồ Thị Trang  Bạch Trường THCS Nguyễn Trãi 7A2 Bon Sê Rê I - ĐắkRu

47 Lạc Quốc  Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 7A2 Châu Thành - Đắk Ru

48 Phan Tô Huyền  Trang Trường THCS Nguyễn Trãi 7A2 Châu Thành - Đắk Ru

49 Thóng Hứng  Chanh Trường THCS Nguyễn Trãi 7A2 Tân Lợi - Đắk Ru

50 Trần Đăng  Huy Trường THCS Nguyễn Trãi 7A2 Châu Thành - Đắk Ru

51 Trần Thị  Hoài Trường THCS Nguyễn Trãi 7A2 Châu Thành - Đắk Ru

52 Đinh Thị  Nở Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Đoàn Kết-Đăk Ru

53 Hoàng Diệp Lan Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 thôn 7- Đăk Ngo

54 Hoàng Thị Ngân Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 thôn 7- Đăk Ngo

55 Lê Thị Hồng Ngọc Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Đoàn Kết-Đăk Ru

56 Lê Thị Thanh Trúc Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Đoàn Kết-Đăk Ru

57 Ngọc Thị Như  Nguyệt Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Tân Tiến-Đăk Ru

58 Nguyễn Tuấn  Nam Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Đoàn Kết-Đăk Ru



59 Nguyễn Thị Mộng Cầm Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Tân Tiến-Đăk Ru

60 Nguyễn Thị Mỹ Kha Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Tân Phú-Đăk Ru

61 Nguyễn Thị Như  Ngọc Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Tân Tiến-Đăk Ru

62 Phạm Minh  Hiệp Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Châu Thành-Đăk Ru

63 Trần Trương Nhuận Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Tân Lợi-Đăk Ru

64 Trịnh Minh Khoa Trường THCS Nguyễn Trãi 7A3 Châu thành-Đăk Ru

65 Đinh Ngọc  Khôi Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đoàn Kết - ĐăkRu

66 Hà Văn  Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đoàn Kết - ĐăkRu

67 Hoàng Thị  Hiền Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Thôn 7 - Đắk ngo

68 Hồ Ngọc  Tuyền Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Tân Lợi - Đắk Ru

69 Lại Hữu  Sơn Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Tân Phú - ĐắkRu

70 Nguyễn Quốc Khánh Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đoàn Kết - ĐăkRu

71 Phương Thị Hồng Tiên Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đoàn Kết - ĐăkRu

72 Thạch Tuấn Kiệt Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đoàn Kết - ĐăkRu

73 Trần Hùng Tiến  Dũng Trường THCS Nguyễn Trãi 7A4 Đoàn Kết - ĐăkRu

74 Hà Thị Minh  Anh Trường THCS Nguyễn Trãi 8A1  Tân Tiến-ĐắkRu

75 Lê Nguyễn Thị Như  Ái Trường THCS Nguyễn Trãi 8A1  Tân Tiến-ĐắkRu

76 Mai Hồng Nhung Trường THCS Nguyễn Trãi 8A1 Bon sê rê 1-ĐắkRu

77 Nguyễn Hoàng  Lan Trường THCS Nguyễn Trãi 8A1 Tân Lợi - ĐắkRu



78 Nguyễn Kiều Ngọc  Anh Trường THCS Nguyễn Trãi 8A1  Tân Tiến-ĐắkRu

79 Nguyễn Thị Hoàng Anh Trường THCS Nguyễn Trãi 8A1 Bon sê rê 1-ĐắkRu

80 Trương Thị Mai Trinh Trường THCS Nguyễn Trãi 8A1 Đắk Ngo -Tuy Đức

81 Đinh Văn  Tuấn Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Đoàn Kết - Đăk Ru

82 Hà Văn  Hải Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Đoàn Kết - Đăk Ru

83 Hoàng Thị Thu Nga Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 THÔN 7 - Đăk Ngo

84 Hoàng Văn Long Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Tân Bình - Đăk Ru

85 Huỳnh Ngọc Phương Quyên Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Tân Tiến - Đăk Ru

86 Nguyễn Hữu  Minh Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Đoàn Kết - Đăk Ru

87 Nguyễn Nhật  Hào Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Tân Phú - Đăk Ru

88 Nguyễn Thị Ngọc Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Đoàn Kết - Đăk Ru

89 Nguyễn Thị Trúc Phương Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Đoàn Kết - Đăk Ru

90 Sỳ Lỹ Bẩu Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Tân Lợi - Đắk Ru

91 Trần Thị Phượng Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Tân Lợi - Đắk Ru

92 Trần Thị Trúc Quy Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Đoàn Kết - Đăk Ru

93 Vũ Thị Kim Tuyết Trường THCS Nguyễn Trãi 8A2 Đoàn Kết - Đăk Ru

94 Bùi Khánh Huy Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3 Thôn 6 - ĐăkRu

95 Cao Thị Ngọc Yến Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3  Đoàn Kết - ĐăkRu

96 Đặng Thị Tuyết Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3 Tân Tiến - ĐăkRu



97 Hồ Mỹ Linh Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3 Tân Lợi - ĐăkRu

98 Lê Thị Thúy An Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3  Đoàn Kết - ĐăkRu

99 Lường Văn Quí Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3 Tân Phú - ĐăkRu

100 Nguyễn  Hoàng Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3 Tân Tiến - ĐăkRu

101 Nguyễn Đức Anh Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3 Tân Phú - ĐăkRu

102 Thạch Tuấn  Kiệt Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3 Đoàn Kết - ĐăkRu

103 Võ Thanh  Toàn Trường THCS Nguyễn Trãi 8A3 Châu Thành - ĐăkRu

104 Hoàng Thị  Nguyệt Trường THCS Nguyễn Trãi 9A1 Thôn 7- ĐăkNgo

105 Lê Huy Đức Trường THCS Nguyễn Trãi 9A1 Đoàn Kết - ĐắkRu

106 Nguyễn Văn Minh Chung Trường THCS Nguyễn Trãi 9A1 Thôn 6 - Đắk Ru

107 Nguyễn Văn Trọng  Tín Trường THCS Nguyễn Trãi 9A1 Bon Busêrê1 - Đắk Ru

108 Tằng Ngọc  Linh Trường THCS Nguyễn Trãi 9A1 Tân Lợi - Đắk Ru

109 Bùi Khánh  Linh Trường THCS Nguyễn Trãi 9A2 Đoàn Kết - ĐắkRu

110 Đinh Ngọc Long Trường THCS Nguyễn Trãi 9A2 Đoàn Kết - ĐắkRu

111 Kiều Thanh  Phong Trường THCS Nguyễn Trãi 9A2 Tân Lợi-ĐắkRu

112 Nguyễn Quốc  Bảo Trường THCS Nguyễn Trãi 9A2 Châu Thành - ĐắkRu

113 Nguyễn Thị Thu  Trang Trường THCS Nguyễn Trãi 9A2 Tân Tiến - ĐắkRu

114 Phạm Ngọc  Phú Trường THCS Nguyễn Trãi 9A2 Châu Thành - ĐắkRu

115 Phạm Thị  Hoa Trường THCS Nguyễn Trãi 9A2 Tân Phú - ĐắkRu



116 Trần Phi  Hùng Trường THCS Nguyễn Trãi 9A2 Đoàn Kết - ĐắkRu

117 Hoàng Thị  Tươi Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Tân Bình - ĐăkNgo

118 Hồ Thị Thu  Hằng Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Tân Tiến - ĐăkRu

119 Hỷ Gia  Long Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Tân Lợi - ĐắkRu

120 Trần Hoàng  Huy Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Tân Tiến - ĐăkRu

121 Trần Thị  Dính Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Tân Lợi - ĐắkRu

122 Trương Mạnh  Hùng Trường THCS Nguyễn Trãi 9A3 Tân Bình - ĐăkNgo

1 Thị Tài Trường THCS Lý Tự Trọng 6A1 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

2 Điểu Tuấn Trường THCS Lý Tự Trọng 6A1 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

3 Trần Thảo Vy Trường THCS Lý Tự Trọng 6A1 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

4 Hồ Quang Phố Trường THCS Lý Tự Trọng 6A1 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

5 Gín Múi Quay Trường THCS Lý Tự Trọng 6A1 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

6 Điểu Thị Khánh Ly Trường THCS Lý Tự Trọng 6A2 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

7 Trương Thị Nụ Trường THCS Lý Tự Trọng 6A2 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

8 Vòng Tuyên Quyên Trường THCS Lý Tự Trọng 6A3 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

9 Thị Khen Trường THCS Lý Tự Trọng 7A2 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

10 Thị Liên Trường THCS Lý Tự Trọng 7A2 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

11 Trần Quảng Phung Trường THCS Lý Tự Trọng 7A2 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

15. Trường THCS Lý Tự Trọng, số lượng: 19 em



12 Thị Ri Trường THCS Lý Tự Trọng 7A3 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

13 Thị Hiệp Trường THCS Lý Tự Trọng 7A3 Bon Philte - Quảng Tân - Tuy Đức

14 Thị Yố Trường THCS Lý Tự Trọng 8A1 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

15 Thiị Sáu Trường THCS Lý Tự Trọng 8A1 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

16 Nguyễn Văn Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng 9A1 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

17 Trương Văn Bông Trường THCS Lý Tự Trọng 9A2 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

18 Phùng Lý Phi Nga Trường THCS Lý Tự Trọng 9A2 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

19 Trần Quảng Phu Trường THCS Lý Tự Trọng 9A3 Bon Jang K'Riêng - Quảng Tân - Tuy Đức

(Ấn định danh sách này có 15 trường và 940 học sinh)



 







   

   



  


